
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/05 đến 08/05 
Bạch Thị Huế  

Tuần 2 

Từ 11/05 đến 15/05 
Lê Thị Tuy  

Tuần 3 

Từ 18/05 đến 22/05 
Nguyễn Thị Hiền  

Tuần 4 

Từ 25/05 đến 29/05 
Bạch Thị Huế  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

Giáo viên đón trẻ, nhận đồ dùng của trẻ từ tay phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về 

tình hình sức khỏe của trẻ, kiểm tra vệ sinh, đồ dùng cá nhân của trẻ, ghi vào sổ nhật 

ký nếu trẻ nào có biểu hiện bất thường. trò chuyện với trẻ về phía trên phía dưới, trước 

sau và đồ dùng học tập như bút, sách ...... 

- Rèn nề nếp nhắc trẻ chào ông, bà, bố, mẹ,cô giáo  
 

 

Thể dục sáng 

Khởi động : Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi nhanh , đi chậm 

Trọng động: TBPTC:Gà gáy 

- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước. 

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên 

- Chân: Bật nhảy liên tục 

TDS: Mưa rồi mưa rồi – Bé yêu biển lắm – Toca toca  
 

 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Hoạt động tạo hình 

Tô mầu quyển sách  
 

Hoạt động tạo hình 

Nặn viên phấn 

(tiết mẫu)  
 

Hoạt động tạo hình 

Trang trí ảnh bác  
 

Ôn tập 

Tô mầu cái bút  
 

 
T3 

Hoạt động nhận biết 

Một và nhiều  
 

Hoạt động nhận biết 

Phía trước - phía sau  
 

Hoạt động nhận biết 

Phía trên -phía dưới  
 

Ôn tập 

Ôn tập  
 

T4 

Vận động 

*VĐCB:- Ôn Bò 

theo đường ngoằn 

Vận động 

* VĐCB: Ném vào 

đích xa 1,2m 

Vận động 

- Ôn luyện: VĐCB: 

Tung - bắt bóng cùng 

Ôn tập 

Ôn tập  
 



ngoèo. 

* TCVĐ: thổi bong 

bóng  
 

*TCVĐ: Vượt 

chướng ngại vật  
 

cô 

- TCVĐ: Đạp bóng  
 

T5 

Làm quen văn học 

* Thơ: Đi học đúng 

giờ.  
 

Làm quen văn học 

*Truyện: em bé dũng 

cảm  
 

Làm quen văn học 

Thơ:Bác Hồ của em. 

( Tác giả: phạm thị 

thanh nhàn)  
 

Ôn tập 

Ôn tập  
 

T6 

Âm nhạc 

* Dạy hát: Cháu đi 

mẫu giáo 

* TCAN: Vũ điệu 

hóa đá  
 

Âm nhạc 

* Dạy vận động: 

cháu đi mẫu giáo 

* TCAN: Nghe âm 

thanh đoán tên dụng 

cụ âm nhạc  
 

Âm nhạc 

Nghe hát: Em mơ 

gặp bác hồ 

* TCAN: Ai nhanh 

nhất  
 

Ôn tập 

Ôn tập  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1 

- Dạo quanh sân Trường. Tc chạy đuuổi bóng . chơi tự do.  
 

- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.TC: Bé chơi ống thả màu; Chơi tự do  
 

-Đi dạo quanh sân trường ,chuyển bóng và trò chơi dân gian kéo mo cau  
 

- Quan sát bầu trời ..T/C : Bé khéo tay; Chơi tự do  
 

- Vận động theo nhạc bài hát: "cháu đi mẫu giáo ". TC: Bé chơi thả hạt; Chơi tự do  
 

* Tuần 2 

Dạo quanh sân trường tắm nắng. TC:Bong bóng xà phòng ; Chơi tự do  

 



 

- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.TC: Bé chơi ống thả màu; Chơi tự do  
 

- TCVĐ : Nhanh và khéo; T/C : Bé khéo tay; Chơi tự do  
 

- T/C Đuổi nhặt bóng. Bé chơi khu vận động; Chơi tự do.  
 

- Trò chơi nhanh và khéo; TC: Chơi đồ chơi mang theo khu nhà vòm  
 

* Tuần 3 

- TCDD: dung dăng dung dẻ.TC: Bé chơi ống thả màu; Chơi tự do  
 

-Giao lưu vận động với lớp D1  
 

- Dạo chơi quanh sân trường, T/C Bé Chơi ống thả màu . Chơi tự do.  
 

- Đi dạo quanh sân trường; T/C: Bé khéo tay; Chơi tự do.  
 

- Quan sát đồ chơi trong sân trường, TC Lộn cầu vồng, Chơi tự chọn  
 

* Tuần  

- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.TC: Bé chơi ống thả màu; Chơi tự do  
 

-Đi dạo quanh sân trường ,chuyển bóng và trò chơi dân gian kéo mo cau  
 

- Quan sát bầu trời ..T/C : Bé khéo tay; Chơi tự do  
 

- Dạo chơi tắm nắng, Bé thả bóng, Chơi tự do.  
 

TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.TC: Bé chơi ống thả màu; Chơi tự do  
 



Chơi tập ở các góc 

- Ngày 15/5 đc Nguyễn Thị Chuyển thực hiện  

- Ngày 29/5 đc Nguyễn Tị Chuyển thưc hiện  

Tập cho trẻ thích chơi với các bạn và thích những đồ chơi trong lớp, không thích khi 

không được chơi đồ chơi 

* Góc trọng tâm: - Góc hình và màu (Tuần 1,4) 

- Góc hoạt động với đồ vật ( Tuần 2) 

- Góc bé tập bế em ( Tuần 3) 

Chơi với đồ vật: 

-Xếp chồng 6-8 khối lên nhau thành lớp học bằng các khối màu 

- Xâu vòng màu đỏ ,màu vàng, màu xanh xen kẽ nhau 

*Góc văn học: 

- Trẻ đọc thơ : Bàn tay cô giáo, Bác Hồ của em.... theo cô 

- Trẻ nghe cô kể chuyện: Cây táo, Sóc nâu nhanh trí ... 

- Xem tranh ảnh đồ dùng đồ chơi trong lớp, hình ảnh bác Hồ... 

*Góc vận động : 

-Trẻ ném bóng vào rổ. 

* Góc tạo hình :( Góc trọng tâm) 

- Vẽ quả bóng 

- Xâu vòng hoa lá. 

* Góc bế em: 

- Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, 

khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...). 

- Trẻ chơi một số trò chơi giả bộ người lớn như chơi bế em, nấu cho em bé ăn, tắm cho 

em bé. 

- Cho trẻ chơi chuẩn bị mâm cơm. 

- Trẻ đóng bác sĩ khám bệnh cho em búp bê.  
 

 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Ngày 8/5 đc Trần Thị Hiếu thực hiện giờ ăn trưa  

- Ngày 22/5 đc Trần Thị Hiếu thực hiện giờ ăn trưa 

Luyện cho trẻ ăn các loại thức ăn khác như rau của, quả. 

 



- Cho trẻ nghe nhạc êm dịu để trẻ tự đi vào giấc ngủ ngon 

- Luyện cho trẻ rửa mặt trước khi ăn, sau khi ngủ dậy 

- Luyện cho trẻ tự rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh 

- Luyện cho trẻ khi có nhu cầu đi vệ sinh, uống nước phải xin phép  
 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tuần 1 

- Gọi tên các bộ phận của cơ thể trong sách , khoanh tròn vào các bộ phận có một 

(LQVT, trang 19)  
 

- Cho trẻ làm bài tập trong sách toán trang 11, Tc Chi chi chành chành, Cho trẻ chơi 

góc tự chọn  
 

- Cho trẻ làm BT trong sách toán trang 18, Làm quen với bài thơ" Đi học đúng giờ", 

Chơi góc tự chọn  
 

- Ôn luyện bài thơ" Đi học đúng giờ", TC Kéo cưa lừa xẻng, Chơi góc tự chọn  
 

- Cho trẻ hat bài hát" Cháu đi mẫu giáo, TC Lộn cầu vồng, chơi góc tự chọn  
 

* Tuần 2 

- Cho trẻ xé giấy theo giải, TC Bắt bóng, Chơi góc tự chọn  
 

-Gọi tên các con vật trong bức tranh, khoanh vào con vật đứng trước con voi và con 

vật đứng sau con voi (LQVT, trang 13) - Cho trẻ chơi góc tự chọn  
 

- Chỉ vào hình vẽ phía trước bạn trai và hình vẽ phía sau bạn trai trang 9, TC âm thanh 

của giấy, chơi góc tự chọn  
 

- Cho trẻ đọc đồng dao: Con công, TC: Nhanh và đúng, Cho trẻ chơi góc tự chọn  
 

 



- TC: Tung bắt bóng cùng cô, Cho trẻ nghe BH: Tạm biết búp bê thân yêu, Cho trẻ 

chơi góc tự chọ  
 

* Tuần 3 

- Nói xem có mấy con cá, có mấy con mèo, tô màu vàng cho con cá to,sách LQVT 

trang 12, Chơi góc tự chọn  
 

-Tô màu đỏ máy bay ở trên đám mây tô màu xanh ở dưới đám mây (LQVT, trang 8) - 

Cho trẻ chơi góc tự chọn  
 

- Chỉ và nói tên cành cây nào có 1 con chim cành cây nào có nhiều con chim trong 

sách LQVT trang 7, TC Ai nhanh nhất, chơi góc tự chọn  
 

- Cho trẻ đọc bài thơ Bác Hồ của em, TC Chuyển bóng bằng khăn, Chơi tự chọn  
 

- Gọi tên phương tiện giao thông trong sách, khoanh vào phương tiện giao thông có 

một... TC Bóng tròn to, chơi góc tự chọn  
 

* Tuần  

- Chỉ và nói hình nào là hình vuông, hình nào là hình tròn trong sách LQVT trang 1 , 

TC Tung bóng và bắt bóng bằng 2 tay, chơi góc tự chọn  
 

- Tô màu xanh màu đỏ, màu vàng cho các quả bóng bay ..... trong sách LQVT trang 

15, TC Mưa to mưa nhỏ, chơi góc tự chọn  
 

- Nói chiếc giỏ của bạn nào to, chiếc giỏ của bạn nào nhỏ .... trong sách LQVT trang 

16, TC Chuyển bóng qua đầu, chơi góc tự chọn  
 

- Tô mầu con vật ở trên hàng rào và khoanh vào con vật ở dưới hàng rào... trong sách 

LQVT trang 17 , TC Bật qua suối, chơi góc tự chọn  
 



- Vệ sinh cuối tuần  
 

Chủ đề - Sự kiện  Lớp mẫu giáo của bé  
Đồ dùng mẫu giáo của 

bé  
Bác hồ kính yêu   

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ngày 23/04/2026 

Đã kiểm tra 

Lớp D2 đã xây dựng kế hoạch tháng 05 đầy đủ đúng chủ đề, đảm bảo nội dung, Đề nghị các đ/c 

thực hiện kế hoạch đã xây dựng. 

Người kiểm tra 

Phó hiệu trưởng 

Nguyễn Thị Chuyển 
 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên  

  
 

  
 

  
 

 


